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PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)
      Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Cây táo thần
       Ngày xửa, ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một cây táo thần mọc ở ngoại ô thành phố.Hàng ngày, bọn trẻ thường đến chơi ở đó, nô đùa xung quanh cây táo và bứt những quả táo ngon trên cành để chia nhau ăn.
       Một hôm có một cậu bé không biết từ đâu đến, cậu bé cau mày nói với bọn trẻ:
       - Này chúng mày, vườn này là của tao, tao đã mua từ trước. Cây táo này là của tao, chúng mày đi chỗ khác chơi, cấm không được đến đây nữa.
       Nghe vậy, bọn trẻ rất buồn, tất cả cúi đầu lặng lẽ ra về, chỉ còn cậu bé hống hách ở lại.
       Cây táo biết tất cả mọi chuyện, bằng phép lạ nó làm cho cậu bé ngủ thiếp đi dưới gốc cây và cũng bằng phép lạ nó làm cho cậu bé nằm mơ. Cậu bé mơ thấy trên thân cây táo có một cái hốc rất lớn. Cậu cảm thấy bụng đói cồn cào. Cậu bé trèo lên cây và định bứt táo để ăn. Nhưng mỗi khi tay cậu bé chạm vào một quả táo thì cành táo lại quay đi chỗ khác và quả táo lại rơi vào cái hốc to tướng ở thân cây. Cứ như vậy cho đến khi tất cả trên cành rơi vào hết cái hốc, chỉ còn trơ lại một quả trên cành.
    Cậu bé ngồi dưới gốc cây và khóc. Đến lúc đó cây táo mới cất tiếng hỏi:
     - Tại sao cháu khóc?
Cậu bé mếu máo trả lời:
     - Ông ích kỉ quá. Ông ăn hết cả táo, ông không cho cháu một quả nào. Cháu đói lắm rồi ông ạ.
    Cây táo cười và nói:
    - Cháu có nhớ là cháu đã đuổi hết tất cả các bạn không? Các bạn cũng muốn ăn táo của ông nhưng cháu không cho các bạn một quả nào, như vậy cháu có ích kỉ không?
     Cậu bé nhớ lại lúc các bạn buồn rầu ra về, cậu bé thấy ân hận vô cùng, cậu bé ngước nhìn cây táo và nói:
    -Vâng cháu biết lỗi rồi!
    Cây táo cất tiếng cười vang, rung cả cây, làm cho quả táo còn lại cũng rơi trúng đầu cậu bé, cậu bé giật mình tỉnh giấc. 
      Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu bé thấy mình đang nằm dưới gốc cây. Cái hố to tướng trên cây táo biến mất. Cây táo vẫn đứng yên lặng và trên cây vẫn sai trĩu quả.
       Cậu bé chồm dậy, nhớ đến giấc mơ, cậu vội chạy đi gọi các bạn:
       - Này các bạn ơi! Quay lại đây chơi đi.Mình xin lỗi các bạn vì đã đuổi các bạn đi.
       Thế là tất cả cùng nhau chạy ra vườn.Cậu tự mình trèo lên bứt những quả chín ném xuống cho các bạn.Các bạn lại cười đùa vui vẻ. Cậu bé chợt hiểu rằng điều hạnh phúc nhất trên trái đất này là cùng chia sẻ niềm vui với mọi người...
Câu 1. Nhân vật nổi bật trong truyện là:
A.Cậu bé.                                                C.Cậu bé và cây táo.
B.Cây táo.                                               D. Cậu bé và các bạn.
Câu 2. Trước khi diễn ra giấc mơ,  cậu bé là người như thế nào?
A.Ích kỉ, hống hách                                  C. Vui vẻ, hòa đồng
B.Hiền lành nhút nhát                               D. Bướng bỉnh nghịch ngợm
Câu 3. Vì sao cây táo dùng phép lạ làm cho cậu bé nằm mơ?
A.Cây táo không muốn cậu bé hái được táo
B.Cây táo muốn đặt cậu bé vào hoàn cảnh giống các bạn để suy nghĩ
C.Cây táo muốn trừng phạt cậu bé vì  đã xua đuổi các bạn
D.Cây táo muốn thử thách cậu bé
Câu 4. Trong các chi tiết sau, đâu là chi tiết thần kì?
A.Ngày xửa, ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một cây táo thần mọc ở ngoại ô thành phố
B.Cây táo biết tất cả mọi chuyện, bằng phép lạ nó làm cho cậu bé ngủ thiếp đi dưới gốc cây và cũng bằng phép lạ nó làm cho cậu bé nằm mơ
C.Cây táo cất tiếng cười vang, rung cả cây, làm cho quả táo còn lại cũng rơi trúng đầu cậu bé, cậu bé giật mình tỉnh giấc
D.Cây táo vẫn đứng yên lặng và trên cây vẫn sai trĩu quả
Câu 5. Trong câu chuyện trên, biện pháp tu từ chủ yếu nào được sử dụng?
 A. So sánh.		B. Nhân hóa.  			C. Điệp ngữ.	D. Hoán dụ.
Câu 6. Trong câu “ Hàng ngày, bọn trẻ thường đến chơi ở đó, nô đùa xung quanh cây táo và bứt những quả táo ngon trên cành để chia nhau ăn” đâu là trạng ngữ?
A. Hàng ngày                                        C. Nô đùa xung quanh cây táo
B. Bọn trẻ thường đến chơi ở đó           D. Để chia nhau ăn
Câu 7.Trong câu “ Nhưng mỗi khi tay cậu bé chạm vào một quả táo thì cành táo lại quay đi chỗ khác và quả táo lại rơi vào cái hốc to tướng ở thân cây” có mấy cụm động từ?
A. Một cụm                                        C.Hai cụm
B. Ba cụm                                           D. Bốn cụm
Câu 8.Từ nào dưới đây là từ Hán Việt?
A.Chia sẻ                                        C. Cười đùa
B.Cồn cào                                       D.Hạnh phúc
 Câu 9. Sau khi trải qua giấc mơ, cậu bé đã làm gì? Những việc làm đó cho ta thấy điều gì ở cậu?
Câu 10: Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
Phần II: Viết (4,0 điểm)
       Kể lại một truyền thuyết mà em yêu thích nhất.
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